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LỜI MỞ ĐẦU 

-Địa chất, cơ đất, nền móng là môn học không thể thiếu đối với sinh viên khoa xây 

dựng của trường.Hiểu biết sâu sắc về đất nền,về các quá trình cơ học xảy ra trong nền 

dưới tác dụng của tải trọng ngoài để từ đó thiết kế giải pháp nền móng hợp lý là yêu 

cầu bắt buộc đối với các kỹ sư xây dựng và các kỹ sư địa chất công trình  

-Trong chương trình đào tạo của trường cao đẳng Lý Tự Trọng 

-Ngoài việc học trên lớp với giáo trình Địa chất, cơ đất, nền móng còn có tiểu luận 

môn học,nó giúp cho mỗi sinh viên : 

•Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng nó vào các công việc cụ thể. 

•Biết các bước thực hiện việc thiết kế và kiểm tra móng. 

•Làm cơ sở giúp cho sinh viên hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp sau này. 

Với mục đích nhờ vậy thầy giáo đã giao cho mỗi sinh viên một đề tài với  

những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau. 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc với sự hướng dẫn tận tình của thầy Huỳnh Văn 

Quang, tôi đã hoàn thành tiểu luận môn học với nội dung sau : 
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NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 
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TIỂU LUẬN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT  

HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2020-2021 

Hệ đào tạo: Cao đẳng (20C1-KXD1) 

   Học phần: Địa chất, Cơ đất, Nền móng 

Cho một móng đơn , đáy có tiết diện a x b (m), chịu tác động của ngoại lực 𝑁^𝑡𝑐 đúng 

tâm. Đặt móng ở độ sâu 𝐷_𝑓. Móng được đặt trên nền có 2 lớp : 

     +Lớp 1: Có độ dày ℎ_1 (m), đất cát mịn có trọng lượng riêng 𝑦_1. 

     +Lớp 2: Đất cát hạt trung có trọng lượng riêng 𝑦_2. 

a) Tính và vẽ ứng suất do tải trọng bản thân và tải trọng ngoài. 

b) Xác định vùng chịu nén cần tính lún. 

(Thông số kích thước móng và tính chất của đất ở Bảng 1) 

Mã Số:26    l=4.10 m, b=2.05m, 𝑁𝑡𝑐 =3000Kn, 𝐷𝑓=1.9m, ℎ1=3.9m, 𝑦1=18Kn/𝑚3, 

𝑦2=22Kn/𝑚3, 𝑦𝑡𝑏 =20Kn/𝑚3. 

 

 ℎ1=3.9m 

𝐷𝑓=1.9m 

2.05 m 

4.10 m 

𝑁𝑡𝑐 =3000Kn 

Lớp 1 

Lớp 2 
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Bài làm 

a) *Xác định áp lực gây lún 

𝑝0 =
𝑁𝑡𝑐

𝐹
+ 𝑌𝑡𝑏 ∗ ℎ   

     = 
3000

4.10∗2.05
+ 20 ∗ 1.9 

     = 394.93 Kn/𝑚2 

𝑝𝑔𝑙 = 𝑝0 − 𝑦 ∗ ℎ. 

=394.93-18*1.9 

=360.73 Kn/𝑚2 

*Chia lớp phân tố  

Chia nền đất dưới đáy móng thành nhiều lớp có chiều dày ℎ𝑖≤(0.4÷0.6)b với 

b=2.05m  

Ta có ℎ𝑖≤(0.4÷0.6)2..05m = (0.82÷1.23) 

Chọn ℎ𝑖=1m 

*Ứng suất do trọng lượng bản thân 𝛔𝒛𝒊
𝒃𝒕=𝒚𝒊*𝒉𝒊 

Độ sâu h ( m) Ứng suất do tải trọng bản thân(KN/𝑚2) 

1.9 1.9*18=34.2 

2.9 2.9*18=52.2 

3.9 3.9*18=70.2 

4.9 70.2+22*1=92.2 

5.9 70.2+22*2=114.2 

6.9 70.2+22*3=136.2 

7.9 70.2+22*4=158.2 

8.9 70.2+22*5=180.2 

 

             *Ứng suất tải trọng ngoài 𝛔𝒛𝒊
𝒈𝒍

=4*𝒌𝟎*𝒑𝒈𝒍  

Độ sâu z(m) 𝑧

𝑏
=

𝑧

1.025
 

𝑙

𝑏
=

2.05

1.025
 

𝑘0 σ𝑧𝑖
𝑔𝑙

=4*𝑘0*𝑝𝑔𝑙 

(Kn/𝑚2) 

0 0 2 0.25 360.73 

1 0.976 2 0.2 287.14 

2 1.951 2 0.1202 173.43 

3 2.927 2 0.0732 105.62 

4 3.902 2 0.0474 68.39 

5 4.878 2 0.0328 47.33 

6 5.854 2 0.024 34.63 

7 6.829 2 0.018 25.97 
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b/*Xác định vùng chịu nén cần tính lún 

Vùng chịu nén cần tính lún dừng lại tại lớp thứ 7 có độ dày 8.9m từ mặt đất tự nhiên 

σ𝑧
𝑏𝑡=180.2 KN/𝑚2> 5*σ𝑔𝑙=5*25.97=129.85 KN/𝑚2 

Kết luận:Dưới tác dụng của tải trọng công trình và trọng lượng bản thân đất nề sẽ bị 

biến dạng làm cho công trình bị lún. Trong nhiều trường hợp tuy tải trọng công trình 

tác dụng chưa đạt giới hạn về cường độ nhưng đất nền đã biến dạng quá lớn làm ảnh 

hưởng đến sự làm việc bình thường của nhà và công trình. Độ lún của toàn bộ công 

trình mà đều thì không gây những ứng suất phụ thêm trong kết cấu của nó, nhưng khi 

độ lún từng phần công trình mà khác nhau thì sẽ gây ra ứng suất phụ cho móng và các 

kết cấu bên trên ảnh hưởng xấu đến độ bền. Vì vậy khi thiết kế cần phải khống chế độ 

lún tuyệt đối cũng như độ lún không đều giữa các bộ phận của công trình phải nhỏ hơn 

các trị số giới hạn cho phép. 

 

 

 

 

𝐷𝑓=1.9m 
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Nhà sụp do xác định độ lún không chính xác 
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